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TT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ  Trình độ Chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1 Phan Thị Thùy Dung 
 

1980  Phường 1 Chủ tịch HĐND  Cử nhân Hành chính 23 

Quyết 

định số 

447/QĐ-

UBND 

ngày 

13/6/2023 

 

 

2 Lâm Văn Gạo 1987 
 

 Phường 1 Chủ tịch MTTQ VN  Cử nhân Hành chính 10 

3 Võ Thành Sơn 1984 
 

 Phường 1 P.Chủ tịch HĐND  Cử nhân Luật 12 

4 Lê Thị Kim Lộc  1980  Phường 1 P.Chủ tịch UBND  Cử nhân Luật 19 

5 Nguyễn Duy Thanh 1985   Phường 1 Chỉ huy trưởng QS Cử nhân Luật 12 

6 Phan Văn Bé Ba 1984  Phường 1 Phó Trưởng CAP Cử nhân Luật 18 

7 Huỳnh Trương Phi 1984   Phường 1 CC. Đia chính – XD Kỹ sư QL đất đai 14 

8 Phan Tấn Tài 1995   Phường 1 CC.Văn hóa – xã hội  CN Công tác xã hội 02 

9 Hồ Minh Thuận 1966   Phường 1 Chủ tịch Hội CCB  Trung cấp Chính trị 27 

10 Thái Thị Mỹ Trâm  1968  Phường 1 Chủ tịch Hội LHPN  Cử nhân Kế toán 20 

11 Trần Công Khanh 1988   Phường 1 BT Đoàn Thanh niên  Cử nhân Luật 11 

12 Nguyễn Thị Trâm Anh  1982  Phường 1 Phó Bí thư CB Khóm 1 Cử nhân Kế toán 07 



2 

 

13 Châu Minh Hải 1951   Phường 1 Phó Bí thư CB Khóm 3 Cử nhân Kinh tế 06 

14 Nguyễn Hồng Huynh 1991   Phường 1 Bí thư Chi bộ khóm 4 TC. Hành chính – CT 05 

15 Lưu Minh Sơn 1988   Phường 1 Bí thư Chi bộ khóm 5 TC. Hành chính – CT 05 

16 Trang Tuấn Kiệt 1963   Phường 2 BND  Khóm 1 THPT(12/12) 10 

Quyết 

định số 

148/QĐ-

UBND 

ngày 

23/6/2023 

17 Lý Hoàng Tuấn 1978   Phường 2 CTMT Khóm 2 THPT(12/12) 6 

18 Thái Thị Ngọc Dung  1960  Phường 2 BND Khóm Hoà An THPT(12/12) 12 

19 Phan Phúc Hiệp  1973   Phường 2 CT Hội Nông dân ĐH Hành chính 8 

20 Phan Thị Ngọc Thanh   1963  Phường 2 CTMT k Hoà Khánh ĐH TC-KT 6 

21 Lưu Triệu Lương 1977   Phường 2 CTMT khóm 1 ĐH Kinh tế 8 

22 NguyễnThị Hồng Loan  1987  Phường 2 BND khóm 2 ĐH Luật 5 

23 Lê Văn Nhứt 1966   Phường 2 CTMT   k Hòa An THPT(12/12) 10 

24 Nguyễn Thị Ngọc Lợi  1983  Phường 2 PCT Hội phụ Nữ P2 ĐH Luật 6 

25 Lê Văn Hùng 1980   Phường 2 PCT MTTQ VN ĐH Hành chính 8 

26 Lưu Nhất Vũ 1989   Phường 2 PCT MTTQ VN ĐH TC-NH 4 

27 Trương Lê Quốc Anh 1990   Phường 2 BT Đoàn TN ĐH VH 4 

28 Trần Anh Đức 1977   Phường 2 PCT Hội Nông dân ĐH Luật 6 

29 Huỳnh Thanh Viên 1964   Phường 2 PCT Hội CCB ĐH Quân sự 12 

30 Nguyễn Quốc Chánh 1978   Phường 3 PCT.UBND ĐH Hành chính 8  
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31 Lý Văn Mừng  1968   Phường 3 CT. MTTQVN ĐH Hành chính 15 
 

Quyết 

định số 

186/QĐ-

UBND 

ngày 

22/6/2023 

32 Thạch Mẫn 1972  Phường 3 Trưởng Công an Phường ĐH PCCC 21 

33 Võ Ngọc Thuận 1988  Phường 3 Trưởng QS Phường ĐH Luật 6 

34 Đinh Thế Anh  1999 Phường 3 BT Đoàn TN CN Công tác XH 3 

35 Dương Yến Thư   1993 Phường 3 CT.Hội Phụ nữ ĐH Luật 3 

36 Đặng Trung Tín 1977  Phường 3 CT.Hội Cựu Chiến Binh ĐH Kế toán 8 

37 Nguyễn Văn Hậu 1965  Phường 3 CT.Hội Nông dân ĐH KT Luật 21 

38 Bùi Thị Minh 1992  Phường 3 CC Văn phòng- Thống kê ĐH Văn hóa XH 10 

39 Võ Tố Oanh  1970 Phường 3 Trưởng BND Khóm 1 THPT (12/12) 4 

40 Nguyễn Thị Diễm Hồng  1959 Phường 3 Trưởng Ban CTMT K1 Sơ cấp  Kế toán 8 

41 Lê Văn Công 1952  Phường 3 Trưởng BND Khóm 2 THPT (12/12)  6 

42 Nguyễn Thị Chánh  1963 Phường 3 Trưởng Ban CTMT K2 Sơ cấp CT 17 

43 Lê Thành Tấn 1963  Phường 3 Trưởng BND K3 Trung cấp CT 11 

44 Trần Văn Sộ 1952  Phường 3 Trưởng Ban CTMT K3 Sơ cấp  CT 10 

45 Phạm Ngọc Phúc  1977   Phường 4 Công chức VP thống kê Đại học QLkinh tế 12  Quyết 

định số 

54/QĐ-

UBND 

ngày 

15/8/2022 

46   Lê Văn Thanh  1970   Phường 4 Chủ tịch Hội Nông dân Trung cấp quân sự 21  

47 Nguyễn Văn Khoa 1999   Phường 4 Phó Bí thư Đoàn Đại học Việt Nam học 03  

48  Nguyễn Thị Thảo  1972 Phường 4 CT. Hội LHPN Đại học xây dựng Đảng 15  
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49 Hoàng Thị Vân  1994 Phường 4 BT Đoàn TNCS Trung cấp  Văn thư  7  

50 Bùi  Thanh Cường 1982  Phường 4 PCT MTTQVN Cử nhân Luật 11  

51 Phạm Phú Lợi 1987  Phường 4 CB tổ chức – kiểm tra Cử nhân Luật 11  

52  Nguyễn Thị Thu Hương   1963 Phường 4 Trưởng BND Khóm 1 Sơ cấp chính trị 11   

53 Nguyễn Minh Phụng 1984  Phường 4 Khóm Đội trưởng K2 ĐH Quản trị kinh doanh 02  

54 Nguyễn Thị Đức  1960 Phường 4 Trưởng BND Khóm 2 Cao đẳng SP mầm non 11  

55 Hồ Văn  Bé Tư 1966  Phường 4 Phó bí thư Khóm 2 THPT (12/12)   11  

56 Nguyễn Tấn Thanh  1964  Phường 4 Phó Bí thư  Khóm 1 Trung cấp chính trị 11 

57 Dương Ánh Nguyệt  1952 Phường 4 Hòa giải viên Khóm 2 Trung cấp sư  phạm 5 

58 Lê Phước Thọ 1962  Phường 4 Chủ tịch Hội CCB Đại học kinh tế Luật 21 

59 Ngô Văn Bé  1962   P. An Hòa  Trưởng khóm THPT (12/12)  15 

 

 

Quyết 

định số 

1201/QĐ-

UBND 

ngày 

19/8/2022 

60  Lê Văn Xinh 1974   P. An Hòa Phó Trưởng khóm THPT (12/12)  14 

61  Võ Văn Chống 1962   P. An Hòa  Trưởng khóm THPT (12/12)  09 

62 Trần Hồng Điệp 1965  P. An Hòa Phó Trưởng khóm THPT (12/12)  06 

63 Lê Thị Bé Ba  1962 P. An Hòa Trưởng khóm THPT (12/12)  14 

64 Quan Thanh Xuân 1962  P. An Hòa Phó Trưởng khóm THPT (12/12)  15 

65 Nguyễn Thanh Tâm 1961  P. An Hòa Trưởng khóm THPT (12/12)  10 

66 Nguyễn Văn Tánh 1983  P. An Hòa Phó Trưởng khóm THPT (12/12)  09 
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67 Nguyễn Thị Cẩm Thúy  1983 P. An Hòa Chủ tịch HLHPN Cử nhân hành chính 12 

68 Lê Hồng Khâm 1972  P. An Hòa Chủ tịch Hội Nông Dân Cử nhân Luật 32 

69 Mai Hùng Chương 1982  P. An Hòa Phó Chủ tịch HCCB Cử nhân  Luật 10 

70  Nguyễn Thành Tình  1989   P. An Hòa  BT. ĐTNCSHCM  Cử nhân CNSH 09 

71  Trần Hữu Thiện 1967   P. Tân Quy Đông BT khóm Tân Mỹ  THPT (12/12)  08 

Quyết 

định số 

46/QĐ-

UBND 

ngày 

15/8/2022 

72  Trần Văn Bé  1962   P. Tân Quy Đông PBT khóm Tân Mỹ  THPT (12/12)  06 

73  Nguyễn Võ Văn Thanh  1979   P. Tân Quy Đông Phó khóm Tân Mỹ  THPT (12/12)  06 

74  Mai Thanh Phong 1987   P. Tân Quy Đông BT khóm Sa Nhiên Trung cấp Chính trị 02 

75 Nguyễn Văn Thiện 1963  P. Tân Quy Đông PBT khóm Sa Nhiên THPT (12/12)  08 

76 Nguyễn Văn Hậu 1990  P. Tân Quy Đông Phó khóm Sa Nhiên THPT (12/12)  04 

77 Trương Thị Cẩm Hồng  1992 P. Tân Quy Đông BT khóm Tân Hiệp THPT (12/12)  02 

78 Lê Trung Châu 1957  P. Tân Quy Đông PBT khóm Tân Hiệp THPT (12/12)  06 

79 Dương Hồ Như Ý 2000  P. Tân Quy Đông Phó khóm Tân Hiệp THPT (12/12)  03 

80 Nguyễn Ngọc Cường 1970  P. Tân Quy Đông BT khóm Tân Huề THPT (12/12)  06 

81 Nguyễn Thị Bé Hai  1995 P. Tân Quy Đông PBT khóm Tân Huề THPT (12/12)  05 

82 Trần Văn Thịnh 2000  P. Tân Quy Đông Phó khóm Tân Huề THPT (12/12)  03 

83 Lê Văn Dư 1960    X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Khánh Nghĩa THPT (12/12)  10  Quyết 

định số 

169/QĐ-84 Dương Phú Thuận 1984    X. Tân Khánh Đông BCTMT ấp Khánh Nghĩa THPT (12/12)  04  
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85 Bùi Ngọc Ẩn 1956    X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Khánh Nhơn THPT (12/12)   11 
UBND 

ngày 

23/4/2020 86 Đặng Văn Chen 1966  X. Tân Khánh Đông BCTMT ấp Khánh Nhơn THPT (12/12)  13 

87 Lê Thị Mộng Trinh  1960 X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Khánh Hòa THPT (12/12)  13 

88 Võ Văn Đang 1960  X. Tân Khánh Đông BCTMT ấp Khánh Hòa THPT (12/12)  15 

89 Trang Thị Nga  1960 X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Đông Quới THPT (12/12)  18 

90 Ngô Văn Dợt 1962  X. Tân Khánh Đông BCTMT ấp Đông Quới THPT (12/12)  18 

91 Nguyễn Tấn Nãn 1970  X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Đông Khánh THPT (12/12)  11 

92 Trần Văn Tiền 1974  X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Đông Huề THPT (12/12)  13 

93 Nguyễn Văn Thành 1959  X. Tân Khánh Đông BCTMT ấp Đông Huề THPT (12/12)  18 

94 Võ Văn An 1988  X. Tân Khánh Đông Trưởng ấp Đông Giang THPT (12/12)  10 

95   Phạm Phi Hùng  1969   X. Tân Phú Đông Phó Chủ tịch UBND xã Đại học Luật       26    

 

 

 

 

Quyết 

định số 

98/QĐ-

UBND 

ngày 

23/6/2023 

96 Nguyễn Thị Diễm  1975 X. Tân Phú Đông Công chức VP-TK Đại học Luật 21 

97 Nguyễn Minh Phương 1977    X. Tân Phú Đông Chỉ huy Trưởng QS Đại học hành chính 20 

98 Trần Hữu Đức   1977   X. Tân Phú Đông Công chức Địa chính-XD TC Quản lý đất đai 13 

99 Nguyễn Thanh Tùng 1982  X. Tân Phú Đông Trưởng Công an xã Đại học cảnh sát 19 

100 Trần Thanh Bường 1965  X. Tân Phú Đông Chủ tịch Hội nông dân TC Xây dựng NT 32 

101 Nguyễn Thị Lê Hằng  1989 X. Tân Phú Đông Phó CT MTTQVN xã Đại học Luật 08 

102 Hồ Văn Hải 1969  X. Tân Phú Đông Chủ tịch Hội CCB xã Đại học hành chính 21 
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103 Tô Thúy Tiên 1980  X. Tân Phú Đông Chủ tịch Hội LHPN xã Đại học Luật 13 

104 Nguyễn Văn Cảnh 1965  X. Tân Phú Đông Công chức Địa chính-XD TC  KT nông nghiệp 19 

105 Lê Quốc Thái 1994  X. Tân Phú Đông Phó BT Đoàn TN Đại học Luật 11 

106 Nguyễn Văn Hải 1972  X. Tân Phú Đông Công chức LDTB XH TC Văn hóa XH 17 

107 Trịnh Thị Đoan Hậu  1982 X. Tân Phú Đông Cán bộ tuyên giáo Đại học luật 08 

108 Nguyễn Trọng Hữu 1985  X. Tân Phú Đông Trưởng ấp Phú Long Đại học luật 13 

109 Nguyễn Văn Ngưng 1963  X. Tân Phú Đông Trưởng ấp Phú An Đại học hành chính 08 

110 Phan Phước Giúp 1980  X. Tân Phú Đông Trưởng ấp Phú Thuận THPT (12/12) 12 

111 Nguyễn Thành Long 1970  X. Tân Phú Đông Trưởng ấp Phú Thành THPT (12/12) 10 

112 Nguyễn Minh Luân  1983   X. Tân Phú Đông  Trưởng ấp Phú Hòa Đại học Luật 15  

113 Huỳnh Thị Thanh Trúc  1977 X. Tân Quy Tây Chủ tịch UB MTTQ TS Chính trị học 21 

 

 

 

 

Quyết 

định số 

80/QĐ-

UBND 

ngày 

10/8/2022 

114 Nguyễn Văn Sáu 1973  X. Tân Quy Tây Cán bộ tuyên giáo TC Công an  26 

115 Bùi Thanh Phong 1971  X. Tân Quy Tây Chủ tịch hội ND Trung cấp Thú y 22 

116 Lương Văn Thành 1965  X. Tân Quy Tây Chủ tịch hội CCB TC Nông nghiệp 24 

117 Lê Thị Thanh Thảo  1981 X. Tân Quy Tây Chủ tịch hội LHPN Đại học KT-CT 19 

118 Trần Văn Nhiều 1994  X. Tân Quy Tây Bí thư Đoàn TNCS  Đại học CTXH 07 

119 Nguyễn Trung Tâm 1985  X. Tân Quy Tây Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 19 

120 Nguyễn Thanh Phương 1978  X. Tân Quy Tây Trường BCH Quân sự Trung cấp Quân sự 17 
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121 Cao Hoàng Hải 1964  X. Tân Quy Tây Công chức VHXH ĐH Quản lý Văn hóa 24 

122 Lương Ngọc Dũng 1961  X. Tân Quy Tây Trưởng ấp Tân Lợi THPT (12/12) 19 

123 Nguyễn Hoàng Ba 1968  X. Tân Quy Tây Trưởng ấp Tân Thành THPT (12/12) 16 

124 Võ Văn Bền 1959  X. Tân Quy Tây BCTMT ấp Tân Thành TC Cảnh sát 24 

125 Nguyễn Phước Hòa 1964  X. Tân Quy Tây Trưởng ấp Tân Lập THPT (12/12) 09 

126 Nguyễn Hữu Phước 1967  X. Tân Quy Tây BCTMT ấp Tân Lập THPT (12/12) 09 

TC 126  TTV PL 97 29 Trình độ chuyên môn: Luật 26 + Khác 56 + Không có 44  

 
 

Người lập biểu 

 

Hồ Quang Lớn 

 Sa Đéc, ngày  29  tháng 6 năm 2023 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Trần Thị Nga 
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